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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9083
	Nguyễn Văn Lực
	Quảng Minh, Ba đồn

	2 
	9084
	Võ Văn Đô
	Quảng Xuân, quảng Trạch


	3 
	9085
	Nguyễn Văn Hằng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	4 
	9086
	Nguyễn Hoàng An
	Đồng Phú, Đồng Hới

	5 
	9087
	Trương Anh Tuấn
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	6 
	9088
	Nguyễn thành Nam
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	7 
	9090
	Lê thị Thu Nga
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	8 
	9091
	Nguyễn thị Hướng
	Tây Trạch, Bố Trạch

	9 
	9092
	Nguyễn Trung Đức
	Quảng Phúc, Ba đồn

	10 
	9093
	Hoàng Ngọc Hiếu
	Đồng Hải, Đồng Hới

	11 
	9094
	Phạm Văn Ngọc
	Duy ninh, quảng Ninh

	12 
	9095
	Cao Văn Hưng
	Phong Nha, bố Trạch


	13 
	9096
	Nguyễn Văn Ngọc
	Phong Nha, bố Trạch


	14 
	9097
	Trần Thị Kim Chi
	Đức Trạch, Bố Trạch

	15 
	9098
	Nguyễn Văn vũ
	An Thủy, Lệ Thủy

	16 
	9100
	Tạ Văn An
	Quảng Châu, quảng Trạch


	17 
	9101
	Trần Thanh Ninh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	18 
	9102
	Trần Thị Hới
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	19 
	9103
	Nguyễn Thị Trà
	NTB, Lệ Thủy

	20 
	9104
	Ngô Thị Hồng Huế
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	21 
	9105
	Trần Thị Nghệ
	Quảng Phương, quảng Trạch


	22 
	9106
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	23 
	9108
	Nguyễn Văn Sinh
	Quảng Phúc, Ba đồn

	24 
	9109
	Hồ Ngọc Sơn
	Hải Phú, Bố Trạch

	25 
	9110
	Lê Văn Báo
	Võ ninh, quảng Ninh

	26 
	9111
	Nguyễn Văn Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	27 
	9112
	Lê văn Phú
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	28 
	9113
	Nguyễn thị Thúy Vân
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	29 
	9114
	Phan Trung hiếu
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	30 
	9115
	Trương Thị Bảo Nhi
	Đức Trạch, Bố Trạch

	31 
	9116
	Lê thị Thanh Tâm
	Việt Trung, Bố Trạch

	32 
	9117
	Hồ Bá Thắng
	Việt Trung, Bố Trạch

	33 
	9118
	Trần Ngọc Lâm
	Cự Nẫm, bố Trạch

	34 
	9119
	Trần Thị Phương Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	35 
	9121
	Đinh Tiến tú
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	36 
	9122
	Phạm thị Như Quỳnh
	Cảnh dương, quảng Trạch


	37 
	9123
	Trần Thanh Ka
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	38 
	9124
	Nguyễn quang thành
	Quảng Phúc, Ba đồn

	39 
	9125
	Nguyễn Minh Hiếu
	trung Trạch, Bố Trạch

	40 
	9126
	Nguyễn Đắc Ân
	Quảng Phúc, Ba đồn

	41 
	9127
	Phan văn Quảng
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	42 
	9128
	Dương Đình Dủng
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	43 
	9129
	Lê thị Hòa
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	44 
	9130
	Phạm Anh Khang
	Quảng Lộc, Ba đồn

	45 
	9132
	Đặng Văn Khương
	Quảng Châu, quảng Trạch


	46 
	9133
	Nguyễn văn Lệ
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	47 
	9131
	Nguyễn thị Sương Sương
	Phong Nha, Bố Trạch

	48 
	8921
	Nguyễn thị Hồng Vân
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	49 
	9134
	Phạm Văn Thành
	Võ ninh, quảng Ninh

	50 
	9136
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Võ ninh, quảng Ninh

	51 
	9137
	Trần Quốc Thái Dương
	Quảng Thọ, Ba đồn

	52 
	9138
	Lê Quốc Khánh
	Quảng Thọ, Ba đồn

	53 
	9139
	Dương Sông Toàn
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	54 
	9140
	Trương Văn cương
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	55 
	9141
	Đinh Thị Lệ
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	56 
	9142
	Lê Trọng Phượng
	Phong Nha, Bố Trạch

	57 
	9143
	Nguyễn Văn Anh Tuấn
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	58 
	9144
	Nguyễn Thị Bảo Trang
	Ba Đồn, Ba đồn

	59 
	9145
	Hồ Hoàng Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới

	60 
	9146
	Phan Công Tuấn
	Cự Nẫm, bố Trạch

	61 
	9147
	Trương văn Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	62 
	9148
	Ngô Thị Lâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	63 
	9154
	Trương Minh Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới

	64 
	9150
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	65 
	9151
	Phạm Văn Thành
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	66 
	9152
	Nguyễn Thị Thương
	Phong Nha, Bố Trạch

	67 
	9153
	Lê thị bích Ngọc
	Ba Đồn, Ba đồn

	68 
	9155
	Phan Văn Hưng
	Quảng Thạch, quảng Trạch


	69 
	9156
	Đinh Thị Thanh Hoa
	Minh Hóa, Minh Hóa

	70 
	9157
	Nguyễn Thị Hải Vân
	Việt Trung, Bố Trạch

	71 
	9158
	Mai Nhật Phi
	Mia Hóa, Tuyên Hóa

	72 
	9159
	Trần Thị Bích Hóa
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	73 
	9161
	Lê doãn Duy Khánh
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	74 
	9162
	Hoàng thị Thanh Huyền
	ĐNĐ, Đồng Hới


